NỘI DUNG SINH HOẠT TUẦN 32 (9/4 - 14/4/2018 )
	Tuần
	Nội dung sinh hoạt
	Ghi chú

	   32

	-Sinh hoạt đầu tuần
-Giao lưu, biểu diễn âm nhạc dân tộc ( 6 giờ 30, BGH, GV có tiết 1, học sinh)
- Kiểm tra nội quy học sinh (tóc, quần áo, giầy dép…).
- Tăng cường kiểm tra chuyên cần học sinh nhất là những học sinh dò bài buổi chiều
- HS lớp 9 ôn tập tuyển 10 (từ 24/3). Chú ý tác phong học sinh khi đi học (không bận đồ thể dục), đi học đúng giờ (6 giờ 45).
- GVCN lớp 9 tiếp tục thực hiện công tác phân luồng học sinh sau TN. THCS (thu các đơn đăng ký qua nghề).
-Thông báo lịch kiểm tra vào sổ đầu bài và nhắn tin điện tử “Thông báo:Kiểm tra học kỳ II từ ngày 16/4 đến ngày 23/4/2018”.

-Nhận và phát các phiếu báo danh cho học sinh.
- Nhắc học sinh đóng các khoản thu năm học. Chú ý thẻ bảo hiểm (PH chưa đóng thì nhắc, PH hộ nghèo thì ghi nhận, PH diện khác đã mua thì nộp bản photo).
- Gửi tin nhắn PHHS về ôn tập kiểm tra HK II, thông báo học sinh không thuộc bài.
Lưu ý:

· GV không giữ học sinh ở lại lớp trong giờ ra chơi (giờ chơi vẫn còn hs ở lớp”
· Nuôi heo đất và hoàn thành Kế hoạch nhỏ đợt 1.
· Đóng góp Kế hoạch nhỏ đợt 2 (Thông báo Hội đồng đội, chỉ tiêu trường 10.107.000 đ , vận động mỗi HS đóng góp 6.000 đ, chia làm 2 đợt)
· Xử lý các trường hợp trốn dò bài.

· Làm vệ sinh và cạo singum

· Khóa phòng học giờ chơi, đầu giờ (các lớp ở dưới đất chưa thực hiện tốt)
· 
	


BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHUYÊN CẦN CỦA CÁC LỚP

TUẦN: 31 HKII  -TỪ NGÀY: 2/4/2018 - ĐẾN NGÀY: 6/4/2018

	STT
	LỚP
	Thứ hai

2/4
	Thứ ba

3/4
	Thứ tư

4/4
	Thứ năm

5/4
	Thứ sáu

6/4
	Tổng cộng

TUẦN 31

	1
	6a1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	6a2
	1P
	0
	1P
	0
	0
	2(2P)

	3
	6a3
	0
	1P
	0
	0
	0
	1(1P)

	4
	6a4
	0
	1P
	0
	0
	0
	1(1P)

	5
	6a5
	2P
	0
	0
	1P
	1P
	4(4P)

	6
	6a6
	2P
	1K
	0
	0
	1P
	4(3P,1K)

	7
	6a7
	1K
	1P
	0
	0
	1K
	3(1P,2K)

	8
	6a8
	0
	0
	1P
	1K
	1K
	3(1P,2K)

	9
	6a9
	1P
	0
	1P
	2P
	1P
	5(5P)

	10
	6a10
	1K
	1P
	0
	1K
	0
	3(1P,2K)

	11
	7a1
	0
	1P
	0
	1P
	1P
	3(3P)

	12
	7a2
	0
	0
	0
	0
	1P
	1(1P)

	13
	7a3
	0
	0
	0
	2P
	0
	2(2P)

	14
	7a4
	0
	1P
	0
	1K
	0
	2(1P,1K)

	15
	7a5
	2P,1K
	1P
	2P
	0
	0
	6(5P,1K)

	16
	7a6
	0
	1K
	1P
	1K
	1P,2K
	6(2P,4K)

	17
	7a7
	0
	2P,1K
	3P
	1P
	1P,2K
	10(7P,3K)

	18
	7a8
	1P
	1K
	1P
	1K
	2P,2K
	8(4P,4K)

	19
	7a9
	1P,2K
	2P,1K
	0
	2K
	0
	8(3P,5K)

	20
	8a1
	1P
	0
	0
	2K
	1K
	4(1P,3K)

	21
	8a2
	1P
	0
	0
	0
	0
	1(1P)

	22
	8a3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	8a4
	0
	0
	1P
	0
	0
	1(1P)

	24
	8a5
	0
	2K
	2K
	1P
	1K
	6(1P,5K)

	25
	8a6
	2P,2K
	3K
	1P,1K
	1P,1K
	1P,2K
	14(5P,9K)

	26
	8a7
	1K
	0
	2P
	1P
	1P
	5(4P,1K)

	27
	8a8
	2K
	1P,1K
	2P,1K
	1P
	2P,2K
	12(6P,6K)

	28
	8a9
	1P
	1P
	1P
	2P
	2P
	7(7P)

	29
	9a1
	1P
	0
	0
	4P
	1P
	6(6P)

	30
	9a2
	1P
	2P
	0
	0
	1K
	4(3P,1K)

	31
	9a3
	2P
	1P
	0
	0
	0
	3(3P)

	32
	9a4
	1P
	0
	0
	2P
	0
	3(3P)

	33
	9a5
	1P
	2P
	0
	1P
	0
	4(4P)

	34
	9a6
	2P,1K
	1P,2K
	1P,1K
	1P,1K
	1P,2K
	13(6P,7K)

	35
	9a7
	0
	2P
	2P
	1P
	2P
	7(7P)

	36
	9a8
	0
	2P
	0
	0
	0
	2(2P)

	37
	9a9
	0
	0
	0
	0
	2K
	2(2K)

	TỔNG KẾT
	37
	23P+11K

=34
	23P+13K

=36
	20P+5K

=25
	21P+11K

=32
	19P+19K

=38
	106P+59K

=165


Tổng hợp chung:

1. Chuyên cần: Tuần 31 có 165 trường hợp học sinh  nghỉ học

 Trong đó:  Có phép: 106 trường hợp 

 Không phép: 59 trường hợp. (hoặc chưa bổ sung giấy phép)

* Lớp có học sinh nghỉ học nhiều trong tuần.

Lớp 9A6: 13(6P,7K)

Lớp 8a6: 14(5P,9K)

* Học sinh nghỉ học nhiều trong tuần 


Lớp 9A6: Thiện (  9 buổi )

Lớp 7A7: Quốc Anh ( 8 buổi )

2. Kỷ luật.

Trong  tuần 31 có các trường hợp học sinh vi phạm: 

Có 11 trường hợp đi trễ. Quang Sĩ lớp 8a6 đi trễ 2 lần trong tuần
Học sinh lớp 6A4, 6A6, 6A7, 7A8, 7A9  sử dụng shisha trong trường (Giám thị và GVCN đang tiếp tục điều tra xử lí)

Học sinh Thiết Lâm lớp 7A1 mang gậy tự vệ ba trắc dũ vào trường. Giám thị đã xử lí (Mục đích đem vào để khoe với bạn)

Nhóm học sinh Trường Hải 8A6, Tấn Phú 8A5, Khang Nam 8A5 giờ ra chơi thường chơi trò bắt rượt, gây mất trật tự trong sân trường.

3. Công tác chủ nhiệm.

Việc dò bài học sinh yếu tuần 31 được GVCN và GVBM có quan tâm. Tuy nhiên một số lớp 8A6, 9A7, 9A8 thường xuyên có học sinh trốn dò bài buổi chiều.

GVCN nhắc nhở học sinh không để dụng cụ học tập ở lại lớp. Lý do Nhà trường xếp phòng kiểm tra HK 2.
BÁO CÁO TÌNH HÌNH DÒ BÀI BUỔI CHIỀU

(Tuần 31 từ ngày 02/4 đến ngày 06/4/2018)

Tình hình dò bài học sinh yếu tuần 31 được GVCN và GVBM có quan tâm. Tuy nhiên 1 số em học sinh vẫn cố tình trốn về, nhiều nhất lớp 8A6, 9A7, 9A8. Cụ thể:

1. Thứ 2, ngày 02/4/2018: DÒ BÀI MÔN VĂN

HỌC SINH VẮNG

* KHỐI 6

1. BẢO CHÁNH  6A4

2. TRUNG KIÊN 6A10

3. VĂN TRIỆU 6A10

* KHỐI 7
1. HOÀNG BẢO 7A6

2. MAI HƯƠNG 7A6

3. GIA HÂN 7A9

4. THÀNH LỘC 7A8

* KHỐI 8

LỚP 8A6: HỒNG ĐẠT, TRƯỜNG HẢI, MINH HẢI, THANH HUY  ĐĂNG KHOA, NHỰT MINH THÀNH NHÂN (VẮNG 7HS)
LỚP 8A8: TUẤN KHOA

* KHỐI 9 

1. THANH BÌNH 9A7

2. TRỌNG TÍN 9A7 (LẦN 2)

3. NGÔ VĂN THANH SƠN  9A8 (VẮNG LIÊN TỤC)

LỚP 9A9: VĂN ĐẠT, TRUNG THÀNH, MINH HUY, MINH NHẬT, HUY HUỲNH, QUỐC HÙNG, QUỐC KHÁNH (VẮNG 7HS)
2. THỨ BA NGÀY 03/4/2018 - DO BÀI MÔN LI 

* KHỐI 6

1. LỚP 6A4: BẢO CHÁNH, HOÀNG KHÁNH,  GIA KIỆT, ANH QUỐC

2. LỚP 6A9: NHẬT LINH, NHẬT TÂM, KHÁNH VÂN

* KHỐI 7
1. MAI HƯƠNG 7A6

2. THU TUYỀN 7A7

* KHỐI 8

LỚP 8A6: PHÚC THIỆN, QUANG SĨ, NGỌC PHÁT, LINH NHI, THÀNH NHÂN (VẮNG 5HS)
LỚP 8A7. QUỐC THỊNH, KIM THƯ

TRƯỜNG HỢP  NGỌC PHÁT, THÀNH NHÂN, PHÚC THIỆN 
* KHỐI 9 

LỚP 9A2: XUÂN  ĐÔNG (LẦN 3)

LỚP 9A6: HOÀI BẢO, CAO HUY, BÍCH THẢO, TĂNG THUẦN
LỚP 9A7: QUANG TRƯỜNG, TUẤN TƯỜNG (HAI HS NÀY TRỐN LIÊN TỤC)
LỚP 9A8: XUÂN ANH, THANH SƠN (HAI HS NÀY TRỐN LIÊN TỤC)
LỚP 9A9 TẤN DƯƠNG

LỚP 9A6 THƯỜNG XUYÊN CÓ HS TRỐN DÒ BÀI RẤT NHIỀU
3. Thứ 4, ngày 04/4/2018: DANH SACH HỌC SINH VẮNG DÒ BÀI MÔN SINH 

* KHỐI 6

LỚP 6A4: BẢO CHÁNH

LỚP 6A9: HOÀI PHÚC, NHẬT LINH

* KHỐI 7

LỚP 7A7: XUÂN HÒA, QUANG THẮNG

* KHỐI 8

LỚP 8A6: THANH CHƯƠNG, MINH HOÀNG, HOÀNG NGỌC, THÀNH NHÂN, MINH HẢI, NGỌC PHÁT, QUANG SĨ, PHÚC THIỆN (VẮNG 8HS) 
LỚP 8A7:  TRÍ BẢO

* KHỐI 9

LỚP 9A6: HOÀI BẢO

LỚP 9A7: TUẤN TƯỜNG, QUANG TRƯỜNG, TUYẾT HỒNG, HOÀNG PHÚC, TRỌNG TÍN
LỚP 9A8: HOÀNG PHÚC, THANH SƠN, XUÂN ANH.

4.  Thứ 5, ngày 05/4/2018: Dò bài môn Hóa
     
 *KHỐI 6

LỚP 6A4: BẢO CHÁNH

LỚP 6A9: HOÀI PHÚC, NHẬT LINH

* KHỐI 7

LỚP 7A7: XUÂN HÒA, QUANG THẮNG

* KHỐI 8

LỚP 8A6: THANH CHƯƠNG, MINH HOÀNG, HOÀNG NGỌC, THÀNH NHÂN, MINH HẢI, NGỌC PHÁT, QUANG SĨ, PHÚC THIỆN (VẮNG 8HS) 
LỚP 8A7:  TRÍ BẢO

* KHỐI 9

LỚP 9A6: HOÀI BẢO

LỚP 9A7: TUẤN TƯỜNG, QUANG TRƯỜNG, TUYẾT HỒNG, HOÀNG PHÚC, TRỌNG TÍN.
LỚP 9A8: HOÀNG PHÚC, THANH SƠN, XUÂN ANH.

5. Thứ 6, ngày 06/4/2018: Dò bài Môn Lịch sử - Địa Lí. 

Học sinh trốn không dò bài
* KHỐI 6
LỚP 6A4: BẢO CHÁNH (LẦN 2); BÙI GIA KIỆT. (HAI HS NÀY THƯỜNG XUYÊN VẮNG)
LỚP 6A9 NHẬT LINH, NHẬT TÂM. (HAI HS NÀY THƯỜNG XUYÊN VẮNG)
LỚP: 6A8: ÁNH GIÀU,KHOA, KHÁNH VY, TƯỜNG HUY, THUẬN

LỚP 6A6: THÀNH VINH,TÀI, THIỆN

  
* KHỐI 7
LỚP 7A7: MINH PHÁT, QUANG THẮNG, NGỌC TRÂM, MĨ LINH

* KHỐI 8

LỚP 8A5:  LÂM KHẢI, ANH KHOA (HAI HS NÀY THƯỜNG XUYÊN VẮNG)
LỚP 8A6: THANH CHƯƠNG, HỒNG ĐẠT, TRƯỜNG HẢI, MINH HOÀNG, THANH HUY, ĐĂNG KHOA, THÀNH NHÂN, LINH NHI
LỚP 8A8: TUẤN KHOA

* KHỐI 9
LỚP 9A6: BÍCH THẢO

LỚP 9A7: TUYẾT HỒNG, TRỌNG TÍN, TUẤN TƯỜNG, 

LỚP 9A8:THANH SƠN, XUÂN ANH
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	6a1
	995
	1000
	998
	1
	0
	5
	1
	6a5
	987
	951.3
	969
	5

	6a2
	991
	1000
	996
	2
	4
	5
	2
	6a6
	979
	940
	960
	6

	6a3
	993
	989.1
	991
	8
	2
	5
	3
	6a7
	973
	968.4
	971
	3

	6a4
	993
	986.5
	990
	9
	2
	5
	4
	6a8
	973
	978.9
	976
	2

	7a1
	989
	994.6
	992
	7
	6
	5
	5
	6a9
	985
	955.7
	970
	4

	7a2
	993
	992.4
	993
	6
	2
	5
	6
	6a10
	973
	986.7
	980
	1

	7a3
	991
	997.5
	994
	5
	4
	5
	7
	7a5
	975
	932.3
	954
	7

	7a4
	983
	941.4
	962
	13
	12
	5
	8
	7a6
	951
	922.5
	937
	13

	8a1
	963
	900
	932
	16
	32
	5
	9
	7a7
	951
	915
	933
	17

	8a2
	993
	964.1
	979
	10
	2
	5
	10
	7a8
	947
	936.1
	942
	12

	8a3
	995
	995
	995
	3
	0
	5
	11
	7a9
	939
	931.1
	935
	14

	8a4
	993
	956.7
	975
	12
	2
	5
	12
	8a5
	943
	926.8
	935
	15

	9a1
	983
	900
	942
	15
	12
	5
	13
	8a6
	895
	906.1
	901
	20

	9a2
	979
	927.2
	953
	14
	16
	5
	14
	8a7
	977
	875
	926
	18

	9a3
	989
	1000
	995
	4
	6
	5
	15
	8a8
	923
	905.3
	914
	19

	9a4
	989
	963.9
	976
	11
	6
	5
	16
	8a9
	981
	905.3
	943
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	9a5
	987
	914.1
	951
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	9a6
	913
	868.4
	891
	21

	Nhận xét:
	 
	 
	 
	 
	 
	19
	9a7
	991
	894.7
	943
	11

	Các lớp đạt hạng cao: 6a1, 6a2,8a3
	 
	20
	9a8
	991
	905
	948
	9

	 
	 
	 
	6a10, 6a8, 6a7
	 
	21
	9a9
	975
	891.3
	933
	16


BÁO CÁO TUẦN 31

CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI 


I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TUẦN 30

- Họp giao ban TPT tháng 4.

- Tham gia hội thi chỉ huy đội giỏi cấp Huyện ngày 8/4/2018. (6hs)

+ Giải KK khối 6: Dương Bảo Ngân – 6a3

+ Giải III khối 7: Nguyễn Hoàng Như Ý – 7a3

+ Giải III khối 8: Phạm Thị Mỹ Nguyên – 8a3


- Chuẩn bị hồ sơ cho đợt kiểm tra cuối năm.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TUẦN 32


- Tạm ngưng hoạt động CLB trống kèn


- Tạm ngưng hoạt động CLB chỉ huy đội.


- Thu dọn sắp xếp phòng Đội.


- Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra cuối năm.

